                                 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2011-2012)               
Môn thi: Sinh học

Thời gian làm bài 90 phút

(Đề thi có 6 trang. Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)

Họ và tên thí sinh: ………………………….SBD: …………………………………

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Theo quan điểm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

B. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định.

C. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi,

D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.

Câu 2: Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau:

Dòng 1: ABFEDCGHIK ; Dòng 2: ABCDEFGHIK;
 
Dòng 3: ABFEHGIDCK ;Dòng 4: ABFEHGCDIK

Nếu dòng 3 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là

   A. 3->1->2->4

B. 3->2->4->1

C. 3->4->1->2


D. 3->2->1->4

Câu 3: Các nhân tố xã hội đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn tiến hóa nào của người?

A. Người cổ và người tối cổ.


B. Người cổ và người hiện đại. 
C. Người hiện đại.



D. Người cổ. 
Câu 4: Trong phép phân tích AND đặc trưng của từng cá thể, từng dòng họ để theo dõi sự có mặt của 1 tính trạng hoặc một bệnh nào đó người ta sử dụng phương pháp

A. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh


B. Phương pháp phả hệ

C. Phương pháp di truyền tế bào chất



D. Phương pháp di truyền phân tử.

Câu 5: Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?

A. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái cùa họ đều bị bệnh.

B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con trai của họ đều bị bệnh.

C. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.

D. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì tất cả các con của họ đều bị bệnh.

Câu 6: Đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong tự nhiên là

A. Cá thể.

B. Quần thể


C. Quần xã

D. Hệ sinh thái.

Câu 7: Điều kiện nghiệm đúng quan trọng nhất của định luật Hacđi- Vanbec?

A. Sự giao phối diễn ra ngẫu nhiên


B. Không có đột biến và chọn lọc

C. Các hợp tử có sức sống như nhau


D. Các loại giao tử có sức sống ngang nhau

Câu 8: Vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không dài?

A. Do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở mỗi bậc dinh dưỡng.

B. Do năng lượng bị mất mát quá lớn qua các bậc dinh dưỡng.

C. Do năng lượng mặt trời được sử dụng quá ít trong quang hợp.

D. Do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở sinh vật sản xuất.
Câu 9: Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biều nào sau đây là đúng

A. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.

B. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng.
C. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trưởng thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau.

D. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện nay các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau được gọi là cơ quan tương tự.

Câu 10: Các hệ sinh thái nước có độ đa dạng sinh vật cao nhất là

A. Đầm, ao, hồ
B. Vùng ven bờ biển

C. Sông, suối.

D. Vùng biển xa khơi.

Câu 11: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể.

B. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể.

C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

D. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

Câu 12: Theo quan điểm hiện đại, nhân tố làm trung hòa tính có hại của đột biến là

A. Giao phối

B. Đột biến

C. Các cơ chế cách li

D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 13: Tại sao các loài thường phân bố khác nhau trong không gian tạo nên chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang

A. Do hạn chế về nguồn dinh dưỡng.

B. Do nhu cầu sống khác nhau.

C. Do mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài.
D. Do mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài.

Câu 14: Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 408nm và có số nuclêôtit loại Timin nhiều gấp 2 lần số Nuclêôtit loại Guanin. Gen A bị đột biến điểm thành gen a và có 2798 liên kết hiđrô. Số lượng Nuclêôtit của gen a là

A. A=T=799; G=X=401; 



B. A=T=801; G=X=400; 
C. A=T=800; G=X=399; 



D. A=T=799; G=X=400

Câu 15: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một alen khỏi quần thể là

A. Chọn lọc chống lại alen lặn

B. Chọn lọc chống lại alen trội

C. Chọn lọc chống lại thể dị hợp.

D. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp.

Câu 16: Khi các gen phân li độc lập và gen trội hoàn toàn thì phép lai AaBbCc x aaBBCc

Có thể tạo ra:

A, 4 kiểu hình và 6 kiểu gen.



B. 8 kiểu hình và 27 kiểu gen.

C. 4 kiểu hình và 12 kiểu gen. 


D. 4 kiểu hình và 8 kiểu gen.
Câu 17: Sự hình thành loài mới theo quan điểm của Đacuyn là

A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng từ một gốc chung.

B. Loài mới được hình thành nhanh chóng dưới tác động của ngoại cảnh.

C. Loài mới được hình thành nhanh chóng dưới tác động của sự thay đổi tập tính ở động vật.

D. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian thông qua việc tích lũy các biến đổi nhỏ trong một thời gian dài tương ứng với sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh.

Câu 18: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vât

A. Chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.

B. Thường làm cho quần thể suy thoái, dẫn đến diệt vong.

C. Đảm bảo cho số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể được duy trì ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường.

D. Xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp.

Câu 19: Điều nào sau đây không đúng khi nói về di truyền qua tế bào chất

A. Di truyền qua tế bào chất là di truyền theo dòng mẹ.

B. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền qua tế bào chất.

C. Không phải mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền qua tế bào chất.

D. Di truyền qua tế bào chất không có sự phân tính ở thể hệ sau.                                                              
Câu 20: Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã?

A. Vì tuy sinh khối có nhỏ nhưng hoạt động mạnh.

B. Vì tuy số lượng cá thể nhỏ, nhưng hoạt động mạnh.

C. Vì số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.

D. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có sức cạnh tranh.
Câu 21: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt trắng. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng.

A.XAXa  x  XAY
   B. XAXA  x  XaY
     C. XAXa  x  XaY
 D. XaXa  x  XAY.

Câu 22: Trong mô hình cấu trúc của Ôpêrôn Lac, vùng vận hành là nơi:

A. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử Prôtêin cấu trúc.

B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

C. Prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

D. Mang thông tin quy định cấu trúc Prôtêin ức chế.
Câu 23: Điều nào không đúng với phương pháp tạo động vật chuyển gen

A. Sử dụng tế bào gốc trong phôi có những tế bào phân chia mạnh, các tế bào này được lấy ra và được chuyển gen rồi cấy trở lại vào phôi.
B. Bơm đoạn ADN vào tinh trùng và tinh trùng sẽ mạng đoạn ADN này vào tế bào trứng khi thụ tinh.

C. Đoạn ADN được bơm thẳng vào hợp tử ở giai đoạn nhân non (giai đoạn nhân của trứng và tinh trùng chưa hòa hợp)

D. Bơm đoạn ADN trực tiếp vào tế bào của bào thai đang phát triển.
Câu 24: Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử XY nhiều hơn ở giới đồng giao tử XX thì tính trạng này được quy định bởi gen

A. Nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân)

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

C. Trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên X.

D. Trên nhiễm sắc thể thường.

Câu 25: Kiểu phân bố theo nhóm của các cá thể trong quần thể động vật thường gặp khi:

A. Điều kiện sống phân bố đồng đều, các cá thể có tính lãnh thổ cao.

B. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể có xu hướng sống tụ họp với nhau (bầy đàn).

C. Điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

D. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 26: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trộ hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giáo phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây thân cao so với tổng số cây ở F1 là

A.3/4


B.2/3


C.1/4


D.1/2

Câu 27: Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường, cứ trong 100 người da bình thường thì có 1 người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bệnh bạch tạng của họ là:

A. 0,025%

B. 0,25%

C. 0,0125%

D. 0,0025%.

Câu 28: Sự tương tác giữa các gen không alen trong đó có một loại gen trội vừa xác định một kiểu hình riêng biệt vừa có vai trò át chế một loại gen trội khác, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 13:3

B. 12:3:1

C. 9:7


D. 9:4:3

Câu 29: Mỗi nhiễm sắc thể chứa một phân tử ADN dài gấp hàng ngàn lần so với đường kính của nhân tế bào là do:

A. ADN cùng với prôtêin histôn tạo nên các nuclêôxôm.

B. Có thể ở dạng sợi cực mảnh.

C. ADN có khả năng đóng xoắn.

D. Sự gói bọc ADN theo các mức độ xoắn khác nhau.

Câu 30: Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

A. 6


B. 4


C. 2


D. 8.

Câu 31: Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN

A. ARN có kích thước nhỏ hơn ADN

B. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử

C. ARN có thành phần nuclêôtit loại Uraxin

D. ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enxym (prôtêin)

Câu 32: Phát biểu nào sau đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng?

A. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính ngoài các gen quy định tính đực cái còn có các gen quy định tính trạng thường.

C. Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY.

D. Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái.

Câu 33: Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội là

A. 0,375AA


B. 0,4375AA


C. 0,2AA


D. 0,25AA.

Câu 34: Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia?

A. Một số loài tảo biển nở hoa và các loài tôm, cá sống trong cùng một môi trường.

B. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

C. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

D. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.

Câu 35: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người

(1) Bệnh phêninkêtô niệu. 
(2) Bệnh ung thư máu
(3) Tật có túm lông ở vành tai

(4) Hội chứng Đao


(5) Hội chứng Tơcnơ  
(6) Bệnh máu khó đông

Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp cả ở nam và nữ là

A. (1), (2), (5)

B.(2) (3), (4), (6)

C. (1), (2), (4), (6)
   D. (3), (4), (5), (6)
Câu 36: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài sinh vật được tính là 

A. Bằng số NST trong bộ đơn bội của loài.

B. Bằng số NST có trong giao tử cộng với NST X hoặc NST Y.

C. Bằng số NST có trong tế bào sinh dưỡng của loài đó.

D. Bằng số NST trong bộ đơn bội của loài cộng với NST X hoặc NST Y.

Câu 37: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào?

A. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β- carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt

B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

C. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.

D. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

Câu 38: Nhân tố vô sinh có ảnh hưởng rõ nhất đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể là:

A. Ánh sáng


B. Gió bão.


C. Độ ẩm.


D. Nhiệt độ.

Câu 39: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n= 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra đột biến:

A. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.


B. Chuyển đoạn không tương hỗ.

C. Chuyển đoạn tương hỗ


D. Mất đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 40: Đem lai ruồi cái thuần chủng mắt đỏ, cánh bình thường với ruồi đực mắt trắng, cánh xẻ thu được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh bình thường. Cho F1 tạp giao với nhau thu được kết quả như sau:

Ruồi cái : 300 con mắt đỏ, cánh bình thường

Ruồi đực gồm: 135 con mắt đỏ, cánh bình thường: 135 con mắt trắng, cánh xẻ: 14 con mắt đỏ, cánh xẻ: 16 con mắt trắng cánh bình thường. 
Phép lai trên đã xảy ra với tần số hoán vị là bao nhiêu

A. 10%

B. 30%

C. 20%

D. 15%
II. PHẦN RIÊNG (10 câu). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình cơ bản (10 câu từ câu 41 đến 50)
Câu 41: Khi trong một sinh cảnh cùng tồn tại nhiều loài gần nhau về nguồn gốc và có chung nguồn sống thì sự cạnh tranh giữa các loài sẽ:

A. Làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.

B. Làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái.

C. Làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.

D. Làm cho các loài trên đều bị tiêu diệt.

Câu 42: Tác nhân gây đột biến làm rối loạn sự phân li của 1 cặp NST trong giai đoạn giảm phân II của một tế bào sinh giao tử sẽ tạo được những loại giao tử nào sau đây?

A. n và n+1

B. n và n-1

C. n+1 và n-1

D. n, n+1 và n-1

Câu 43: Để tư vấn di truyền có kết quả cần sử dụng phương pháp nghiên cứu di truyền nào ở người?

A. Phương pháp nghiên cứu quần thể

            B. Phương pháp di truyền học phân tử

C. Phương pháp phả hệ.



D. Phương pháp tế bào.

Câu 44: Theo quan điểm hiện đại, quá trình hình thành loài mới

A. Không gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi

B. Là quá trình tích lũy các biến đổi đồng loạt do tác động trực tiếp của ngoại cảnh.

C. Bằng con đường địa lí diễn ra rất nhanh chóng và không xảy ta đối với những loài động vật có khả năng phát tán mạnh.

D. Là sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc.

Câu 45: Sinh vật biến đổi gen không được taọ ra bằng phương pháp nào sau đây

A. Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính

B. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen

C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen sẵn có trong hệ gen

D. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.
Câu 46: Đặc tính nào sau đây của mã di truyền phản ảnh tính thống nhất của sinh giới

A. Tính đặc hiệu

B. Tính thoái hóa
   C. Tính liên tục
D. Tính phổ biến

Câu 47: Vì sao nói cặp XY ở người là cặp NST tương đồng không hoàn toàn

A. Vì NST X có đoạn mang gen còn Y thì không có gen tương ứng

B. Vì NST X và Y đều có đoạn mang cặp gen tương ứng

C. Vì NST X mang nhiều gen trên NST Y

D. Vì NST X dài hơn NST Y.

Câu 48: Việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo cho kết quả là:

A. Chỉ tạo được cơ thể hoàn chỉnh 

B. Chỉ tạo được mô
C. Chỉ tạo được cơ quan

D. Tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Câu 49: Mật độ cá thể của quần thể không ảnh hưởng tới đặc trưng nào dưới đây?

A. Tỉ lệ sống sót
B. Khả năng sinh sản

C. Tỉ lệ tử vong

D. Tỉ lệ giới tính

Câu 50: Nhân tố tiến hóa làm thay đổi đồng thời tần số alen thuộc một gen của cả 2 quần thể là

A. Biến động di truyền
B. Đột biến
  
C. Chọn lọc tự nhiên
   
D. Di nhập gen.
B. Theo chương trình nâng cao (10 câu từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo ra giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen Aaaa cho đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ

A. 2/9


B.1/2


C. 17/18


D. 4/9

Câu 52: Xu hướng cơ bản của sự phát triển tiến bộ sinh học là:

A. Giảm dần số lượng cá thể, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp.
B. Nội bộ ngày càng ít phân hóa, khu phân bố ngày càng trở nên gián đoạn.

C. Giảm bớt sự lệ thuộc vào các điều kiện môi trường bằng những đặc điểm thích nghi mới ngày càng hoàn thiện.

D. Duy trì sự thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể không tăng mà cũng không giảm.

Câu 53: Cho một số khu sinh học

1. Đồng rêu (Tundra)



2. Rừng lá rộng rụng theo mùa

3. Rừng lá kim phương bắc(Taiga)

4. Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới.

Có thể sắp xếp các khu sinh học nói trên theo mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự đúng là. 
A. 2->3->4->1

B. 1->2->3->4
       
C. 2->3->1->4
      

D. 1->3->2->4

Câu 54: Trong các hình thức chọn lọc tự nhiên, hình thức chọn lọc vận động

A. Diễn ra khi điều kiện sống không thay đổi qua nhiều thế hệ, kết quả là kiên định kiểu gen đã đạt được.

B. Diễn ra khi điều kiện sống thay đổi theo một hướng xác định, kết quả là đặc điểm thích nghi cũ được thay thế bởi đặc điểm thích nghi mới.

C. Diễn ra khi điều kiện sống không thay đổi qua nhiều thế hệ, kết quả là bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình.

D. Diễn ra khi điều kiện sống thay đổi nhiều và trở nên không đồng nhất, kết quả là quần thể ban đầu bị phân hóa thành nhiều kiểu hình.

Câu 55: Khi nói về chỉ số ADN, phát biểu nào sau đây không đúng.

A. Chỉ số ADN là phương pháp chính xác để xác định cá thể, mối quan hệ huyết thống, để chuẩn đoán, phân tích các bệnh di truyền.

B. Chỉ số ADN có ưu thế hơn hẳn các chỉ tiêu hình thái, sinh lí, sinh hoá thường dùng để xác định sự khác nhau giữa các cá thể.

C. Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nucleotit có chứa mã di truyền trên ADN, đoạn nucleotit này giống nhau ở các cá thể cùng loài.

D. Chỉ số ADN được sử dụng trong khoa học hình sự để xác định tội phạm, tìm ra thủ phạm trong các vụ án.

Câu 56: Trong tạo giống bằng cộng nghệ tế bào, người ta có thể tạo ra các giống cây trồng mới mang đặc điểm của 2 loài khác nhau nhờ phương pháp.

A. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị

            B. Nuôi cấy hạt phấn

C. Dung hợp tế bào trần



D. Nuôi cấy tế bào thực vât invitrô để tạo mô sẹo

Câu 57: Vì sao có nhiều loại vi khuẩn tỏ ra quen thuốc kháng sinh?

A. Vi khuẩn có khả năng thích ứng trực tiếp bằng các đột biến mới xuất hiện

B. Vì đột biến kháng thuốc có trong vốn gen của quần thể vi khuẩn.

C. Vì vi khuẩn có khả năng thích ứng trực tiếp bằng các đột biến mới xuất hiện

D. Vì vi khuẩn có khả năng thích ứng trực tiếp bằng các biến đổi sinh hóa.

Câu 58: Trong trường hợp bình thường, một con châu chấu đực 2n=13 có thể cho ra số loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST từ bố hay mẹ là

A. 11,5


B, 23


C. 211 


D. 212.

Câu 59: Cấu trúc lưới thức ăn càng phức tạp khi

A. Quần xã mới hình thành


B. Quần xã có độ đa dạng càng thấp

C. Quần xã ở vĩ độ càng thấp


D. Quần xã đang suy thoái.

Câu 60: Quá trình sửa sai tự nhiên trong tái bản ADN được tiến hành ở giai đoạn nào?

A. ADN tiền đột biến



B. ADN đã đột biến


C. ADN sau đột biến



D. ADN chưa đột biến

.................HẾT..................

Mã đề 259








Trang 5/6 – Mã đề 259


